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 TÒA ÁN NH DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V N 

THỊ XÃ HÒA T                        Độc lập – Tự do – Hạnh Pc 

    TỈNH TÂY N                            
 

Bản án số: 24/2022/HSST 

Ngày:  12/5/2022 

NH DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V N 

 

TÒA ÁN NH DÂN THỊ XÃ HÒA T, TỈNH TÂY N 

 

          - T phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thinh. 

  Các Hội thẩm nH dân:    

  1. Ông Nguyễn Tiến Dũng                                

  2. Ông Lê Công Quyền                                     

- Thư ký phiên tòa: Bà Trương Thị Thảo QU – Thư ký Tòa án nH dân thị xã 

Hòa T. 

- Đại diện Viện kiểm sát nH dân thị xã Hòa T tham gia phiên tòa: Ông D 

Quốc Sĩ - Kiểm sát viên 

 Ngày 12 tháng 5 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nH dân thị xã Hòa T, tỉnh Tây 

N. Xét xử công Ki sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 14/2022/HSST ngày 25 tháng 02 

năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 19/2022/QĐXXST-HS ngày 07 

tháng 4 năm 2022; Quyết định hoãn phiên tòa số 04 ngày 19 tháng 4 năm 2022 đối 

với các bị cáo:  

1. Lê Hữu B - sinh năm 1997 tại tỉnh Tây N; Nơi đăng ký nH khẩu thường trú 

và nơi cư trú hiện nay: NH số 467, Tổ 20, đường Trần P, khu phố Long T, phường 

Long T B, thị xã Hòa T, tỉnh Tây N; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 5/12; dân 

tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: V N; con ông: Lê Hữu L và bà Trần Thị E; Vợ: 

Phan Thị Kim T; con: Có 01 người; tiền án: tiền sự: Chưa có; nH tH: Ngày 

31/3/2015, Tòa án nH dân huyện Hòa T (nay là thị xã Hòa T), tỉnh Tây N xử phạt 09 

tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản), đã xóa án tích; tạm giữ: Ngày 03/9/2021; tạm 

giam: Ngày 11/9/2021 đến nay (bị có có mặt). 

2. Ngô H H - sinh năm 1990 tại tỉnh Đắk Lắk; Nơi đăng ký nH khẩu thường 

trú: Thôn T T, xã EaNa, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk; Nơi cư trú hiện nay: NH số 

122, đường 78A3, đường Nguyễn Chí T, khu phố Long Kim, phường Long T T, thị 

xã Hòa T, tỉnh Tây N nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; tôn 

giáo: Không; quốc tịch: V N; con ông: Ngô Văn H và bà Trần Thị D; Vợ: Nguyễn 

Thị N; con: Có 01 người; tiền án, tiền sự: Chưa có; tạm giữ: Ngày 03/9/2021; tạm 

giam: Ngày 11/9/2021 đến nay (bị có có mặt). 

3. Phan Văn T - sinh năm 2001 tại tỉnh Tây N; Nơi đăng ký nH khẩu thường 

trú và nơi cư trú hiện nay: NH số 122, đường 78A3, đường Nguyễn Chí T, khu phố 

Long Kim, phường Long T T, thị xã Hòa T, tỉnh Tây N; nghề nghiệp: Không; trình 

độ văn hóa: 6/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: V N; con ông: Phan Văn 
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K và bà Nguyễn Thị U; Vợ: Nguyễn Quỳnh Mỹ Phương; con: Có 01 người; tiền án: 

Không; Tiền sự: Ngày 20/9/2019 Công an thị trấn T Biên, huyện T Biên, tỉnh Tây N 

ra quyết định số 143  xử phạt vi phạm chính 750.000 đồng về Hnh vi sử dụng trái 

phép chất ma túy; tạm giữ: Ngày 03/9/2021; tạm giam: Ngày 11/9/2021 đến ngày 

22/11/2021 được áp dụng biện pháp bảo lĩnh; bị cáo tại ngoại (có mặt). 

4. Huỳnh Tấn T (tên gọi khác là Game) - sinh năm 1994. Tại tỉnh Tây N;  Nơi 

đăng ký nH khẩu thường trú: Tổ 3, ấp N P, xã Bàu N, huyện Dương Minh C, tỉnh Tây 

N; Nơi cư trú hiện nay: NH cho thuê không số tại khu phố Long T, phường Long T T, 

thị xã Hòa T, tỉnh Tây N nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 7/12; dân tộc: Kinh; 

tôn giáo: Không; quốc tịch: V N; con ông: Huỳnh Văn B (chết) và bà Trương Thị T; 

Vợ: Nguyễn Thị Ngọc H; con: Có 01 người; tiền án, tiền sự: Không; NH tH: Năm 

2013 Tòa án nH dân huyện Hòa T (nay là thị xã Hòa T), tỉnh Tây N xử phạt 02 năm 

06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, chấp Hnh xong ngày 14/01/2015. Bị cáo phạm 

tôi khi chưa T niên, thuộc trường hợp được coi là không có án tích. Năm 2017 Tòa án 

nH dân huyện Đức Huệ, tỉnh Long An xử phạt 01 năm 06 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài 

sản do người khác phạm tội mà có”, chấp Hnh xong ngày 03/7/2018. Đã xóa án tích; 

tạm giữ: Ngày 03/9/2021; tạm giam: Ngày 11/9/2021 đến ngày 22/11/2021 được áp 

dụng biện pháp bảo lĩnh; bị cáo tại ngoại (có mặt). 

Bị hại:  

  1.  Anh Đỗ Văn Q - sinh năm 1991; Địa chỉ: Khu phố Long T, phường Long T 

T, thị xã Hòa T, tỉnh Tây N (vắng) 

2. Ông Nguyễn Văn D - sinh năm 1956; Địa chỉ: Khu phố Long Thời, phường 

Long T B, thị xã Hòa T, tỉnh Tây N  (vắng). 

  3. Anh Phan Tấn Đăng T - sinh năm 2000; Địa chỉ: Khu phố Long T, phường 

Long T T, thị xã Hòa T, tỉnh Tây N (vắng) 

  4. Ông Phan S H - sinh năm 1973; Địa chỉ: Khu phố Long Thời, phường Long 

T B, thị xã Hòa T, tỉnh Tây N (vắng) 

  5. Anh Nguyễn Văn S - sinh năm 1995; Địa chỉ: Khu phố 1, phường Long Hoa, 

thị xã Hòa T, tỉnh Tây N (vắng) 

 6. Anh Trần Danh N - sinh năm 1986; Địa chỉ: Khu phố Long Thời, phường 

Long T B, thị xã Hòa T, tỉnh Tây N (vắng) 

 7. Anh Phạm Quốc V - sinh năm 1984; Địa chỉ: Khu phố Long Thời, phường 

Long T B, thị xã Hòa T, tỉnh Tây N (vắng) 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

1.  Anh Lý T NgU - sinh năm 1996; Địa chỉ: ấp Trường L, xã Trường Tây, thị xã 

Hòa T, tỉnh Tây N. (vắng) 

2. Anh Nguyễn Hữu L - sinh năm 1988; Địa chỉ: ấp Trường L, xã Trường Tây, 

thị xã Hòa T, tỉnh Tây N (vắng) 

 

3. Anh Nguyễn H K - sinh năm 1990; Địa chỉ: ấp Bến Kéo, xã Long T N, thị xã 

Hòa T, tỉnh Tây N (vắng) 



 3 

4. Anh Phạm T D - sinh năm 1995; Địa chỉ: Khu phố Long Kim, phường Long T 

T, thị xã Hòa T, tỉnh Tây N (vắng) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 18 giờ 30 Pt ngày 31/8/2021, Lê Hữu B rủ Huỳnh Tấn Tài, sinh năm 

1997 ngụ khu phố 2, phường Long Hoa, đi trộm cắp tài sản. B chuẩn bị 01 con dao tự 

chế, 01 kìm cộng lực màu xanh, 01 B xịt hơi cay để đi trộm, khi Tài đang điều khiển 

xe mô tô hiệu Rider của Tài chở B đi tìm tài sản gần khu vực cửa 5, chợ Long Hoa thì 

bị lực lượng công an phát hiện mời về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh với B và kết quả 

điều tra xác minh, cơ quan điều tra xác định: Từ ngày 22/8/2021 đến ngày 31/8/2021, 

Lê Hữu B và Ngô H H không có nghề nghiệp nên đã bàn bạc thống nhất với nhau, H 

ở ngoài canh đường để B dùng kiềm cộng lực, đoản bẻ khóa xe được chuẩn bị sẵn, 

chở nhau đi sung quang các tuyến đường trên địa bàn thị xã Hòa T tìm người dân có 

tài sản để sơ hở thì chiếm đoạt đE bán cho Huỳnh Tấn T (GEe) và những người khác 

lấy tiền tiêu xài cá nH. Những ngày không có B, hoặc không có H thì B hoặc H sẽ rủ 

Phan Văn T tham gia. Phương tiện sử dụng để thực hiện tội phạm là xe mô tôSIRIUS 

màu đỏ - đen, biển số 70C1-028.11 của H và xe Wave Alpha màu xanh (không nhớ 

biển số) của chị Phan Thị Kim T (vợ của B). H, B và T đã liên tục thực hiện 07 vụ 

trộm cắp tài sản, cụ thể như sau: 

- Vụ thứ nhất: Khoảng 02 giờ ngày 22/8/2021, H chở B mang theo kiềm cộng 

lực và đoản tự chế đi đến nH không số thuộc khu phố Long Kim, phường Long T T, 

thị xã Hòa T thì phát hiện bên trong sân nH có 01 xe mô tô loại Wave Alpha màu 

xanh, biển số 70K1-289.96 của ông Đỗ Văn Quí đang dựng trong sân và không có 

người trông coi. Quan sát thấy cửa rào không khóa, nên H đứng bên ngoài cảnh giới, 

B lén lút vào sân nH dùng đoản bẻ khóa lấy trộm xe mô tô trên đẩy ra ngoài khởi 

động xe tẩu thoát. Khi đến đoạn đường vắng, H điện thoại cho Huỳnh Tấn T (Game) 

để kêu bán xe vừa trộm được, T (Game) đồng ý mua với giá 5.000.000 đồng, kêu B 

và H chạy xe lại để tại bãi đất trống gần nH của T, để sáng T dẫn xe vào nH. Khoảng 

9 giờ cùng ngày, B và H đến gặp T tại quán cà phê (không nhớ địa chỉ) lấy tiền và 

chia mỗi người 2.500.000 đồng để tiêu xài. Sau đó, T tháo biển số 70k1-289.96 ra, 

lấy biển số 70F1-195.95 thay vào và cùng B mang đến nH Nguyễn Hữu L, ngụ ấp 

Trường L, xã Trường Tây, thị xã Hòa T nói là xe của người tH nhờ gửi, anh L đồng ý, 

hiện đã thu hồi xe trả lại cho bị hại. 

- Vụ thứ hai: Khoảng 02 giờ ngày 24/8/2021, H điều khiển xe chở B đi trên 

đường hẻm số 10 thuộc khu phố Long Thời, phường Long T B, thị xã Hòa T thì nhìn 

thấy nH số 15 có Hng rào đang khóa, trong sân có 01 xe mô tô loại Super Dream màu 

nâu, biển số 52F5-1846 của ông Nguyễn Văn D. Lúc này, H đứng bên ngoài cảnh 

giới để B dùng kiềm cộng lực cắt ổ khóa cửa rào đi vào trong sân, dùng đoản bẻ phá ổ 

khóa xe, khởi động máy điều khiển xe vừa lấy  trộm được đE về nH B cất giấu. 

Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, B đE xe trộm được đến gặp Phạm T D, ngụ khu phố 

Long Kim, phường Long T T, thị xã Hòa T nói là xe của gia đình nhờ D cầm cố giúp. 
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Lúc này, D đE xe mô tô trên đến gặp Phạm Văn L ngụ cùng khu phố cầm cố, L không 

đồng ý nên D mượn của L 5.000.000 đồng để đưa cho B và gửi xe lại nH L. Sau đó T 

đưa cho B 5.000.000 đồng trả cho L, lấy lại xe, B và T đE xe đến bán cho Lý T NgU, 

ngụ ấp Trương L, xã Trường Tây, thị xã Hòa T được 6.500.000 đồng, B trả T 

5.000.000 đồng, T lấy 500.000 đồng tiền hoa hồng, còn 1.000.000 đồng B và H chia 

nhau tiêu xài cá nH. Sau đó, NgU đE xe bán cho Nguyễn Lâm Thịnh ngụ xã CH Là, 

huyện Dương Minh C với giá 10.000.000 đồng, Thịnh bán lại xe cho Tống Minh T, 

ngụ xã An B, huyện C T với giá 13.000.000 đồng, T tiếp tục bán xe lại cho Lê Văn 

Hoài Hận, ngụ xã Trường Tây, thị xã Hòa T với giá 14.000.000 đồng, hiện  đã thu hồi 

xe trả lại cho bị hại. 

- Vụ thứ ba: Khoảng 23 giờ ngày 26/8/2021, H điều khiển xe chở B đến vựa 

trái cây Quẹo Mai H thuộc khu phố Long T, phường Long T B, thị xã Hòa T do anh 

Bùi Minh Mẫn làm chủ, nhìn thấy cửa rào khóa, bên trong sân có 01 xe mô tô hiệu 

Honda, loại Wave Alpha, màu trắng, biển số 70D1-314.04 của anh Phan Tấn Đăng. 

Lúc này, H đứng bên ngoài cảnh giới, B dùng kiềm cộng lực cắt ổ khóa Hng rào vào 

sân, dùng đoản phá ổ khóa dẫn xe ra ngoài nổ máy tẩu thoát. Sau khi lấy được xe, H 

diện thoại nói với T là xe vừa trộm được bán cho T với giá 4.000.000 đồng. T đồng ý 

nên chỉ đường cho B và H mang xe đến để tại ngã tư gần nH anh Nguyễn Hữu L, ngụ 

ấp Trường L, xã Trường Tây sẽ tự đến lấy. Khoảng 9 giờ sáng hôm sau, cả hai đến 

gặp T tại quán cà phê (không nhớ địa chỉ) lấy tiền và chia mỗi người 2.000.000 đồng 

để tiêu xài. Sau đó, T mang xe đến nH anh L nhờ gửi, do nH anh L chật nên T mang 

xe lại nH bà Trần Thị Bổn, ngụ ấp Trường L, xã Trường Tây để gửi. Lúc này, T dẫn 

xe ra ngoài thay biển số 70G1-086.86 vào xe. Trên đường đi đến nH bà Bổn gửi xe, T 

đã vứt bỏ biển số xe 70D1-314.04, không tìm được, hiện đã thu hồi xe trả lại cho bị 

hại. 

- Vụ thứ tư: Khoảng 02 giờ ngày 26/8/2021, H điều khiển xe chở Phan Văn T 

đến quán cà phê “S H” thuộc khu phố Long Thời, phường Long T B, thị xã Hòa T do 

anh Phan S H làm chủ. Tại đây, H canh đường bên ngoài, T chui qua cổng rào vào nH 

lấy trộm 01 đồng hồ quả lắc nhãn hiệu KASER bằng gỗ màu nâu vàng, loại đứng cao 

1m62, Nng T B 45cm, rộng T B 20cm mang ra ngoài rồi cùng H chở về nH cất giấu. 

Sau đó, H và T tiếp tục quay lại nH anh H lấy trộm thêm 01 cái lồng chim cùng 01 

con chim Họa Mi mang về nH, sau đó T bán lồng chim và con chim Họa Mi cho anh 

Nguyễn H K, ngụ ấp Bến Kéo, xã Long T N, thị xã Hòa T được 300.000 đồng, T chia 

cho H 150.000 đồng tiêu xài. Khám xét khẩn cấp nH H thu giữ đồng hồ nêu trên đã 

trả cho bị hại, chim và lồng chim đã thu hồi từ anh K trả lại cho bị hại. 

 - Vụ thứ năm: Khoảng 02 giờ ngày 30/8/2021, B điều khiển xe mô tô loại 

Wave Alpha màu xanh (không nhớ biển số) chở Phan Văn T đến lò bánh mì Nhật 

Mập, thuộc khu phố 1, phường Long Hoa, thị xã Hòa T do anh Nguyễn Văn S làm 

chủ. Tại đây, B nhìn thấy cửa rào khóa, bên trong sân có 01 xe mô tô AirBlade, màu 

xám - đen, biển số 98B2-656.35 của anh S đang dựng. Lúc này, T đứng bên ngoài 

cảnh giới, B dùng kiềm cộng lực cắt khóa Hng rào vào dẫn xe ra ngoài, T dùng xe mô 

tô Wave Alpha màu xanh kè đẩy xe cho B điều khiển xe AirBlade về nH của T. Sau 

đó, B dùng đoản để phá ổ khóa xe nhưng không được nên B và T mang xe quay lại 



 5 

dựng Ny rào chắn chốt kiểm dịch Covid-19 cách lò bánh mì khoảng 200 mét, hiện đã 

thu hồi xe trả lại cho bị hại. 

- Vụ thứ sáu: Khoảng 01 giờ ngày 31/8/2021, H điều khiển xe chở B đến T tâm 

Anh Ngữ Tây V, thuộc khu phố Long Thới, phường Long T T, thị xã Hòa T do anh 

Trần Danh N làm chủ. Tại đây, H cảnh giới cho B dùng kiềm cộng lực cắt khóa cửa, 

sau đó cả hai vào trong nH lấy trộm 01 tủ lạnh hiệu Elextrolux, 210 lít và 01 máy 

bơm nước nhãn hiệu OSIMA 300A, loại 0,37HP bằng kim loại màu xám - đen mang 

về nH B cất giấu. Khoảng 11 giờ cùng ngày, H nói vừa trộm được 01 tủ lạnh và 01 

máy bơm nước kêu T đến nH B xE và bán cho T với giá 2.000.000 đồng. Sau đó, T 

nói với E ruột là Huỳnh Tấn Tài, chị ruột Huỳnh Kim Phát, anh rể Phạm Minh 

Cường, cùng ngụ khu phố Long Kim, phường Long T T là mình vừa mua được 01 tủ 

lạnh và 01 máy bơm nước nên rủ đi xE. Khi đến nơi, T nhờ Tài và Cường chở tủ lạnh 

về nHp mình nhưng Tài và Cường không đồng ý mà chỉ giúp chở máy bơm nước về 

nH T. Riêng tủ lạnh, H chở đến nH giao cho T, hiện đã thu hồi các tài sản trả lại cho 

bị hại. 

- Vụ thứ bảy: Khoảng 02 giờ 30 Pt ngày 31/8/2021, H tiếp tục chở B đến quán 

ăn “Ốc V Cua” trên đường Nguyễn Văn Linh thuộc khu phố Long Thời, phường 

Long T B, thị xã Hòa T do anh Phạm Quốc V làm chủ. Tại đây, H cảnh giới cho B 

dùng kiềm cộng lực cắt khóa cửa lén lút vào trong quán lấy trộm của anh V 18 kg cua 

thịc các loại bỏ vào bao tải có sẵn trong quán, 01 túi xách màu nâu bên trong có 01 ví 

N màu đen, 01 ví nữ màu hồng, tiền V N 32.000.000 đồng  và 01 tờ tiền Đôla Mỹ trị 

giá 100 USD. Sau khi lấy được tài sản, B và H chia đôi số cua và chia nhau mỗi 

người 16.000.000 đồng để tiêu xài. Đã thu hồi được 100 USD và tiền V N 13.200.000 

đồng trả lại cho bị hại. 

Quá trình điều tra các bị cáo đã thừa nhận Hnh vi phạm tội của mình, tự 

nguyện Ki nhận những lần phạm tội trước đó. 

Tại bản Kết luận định giá tài sản số 46/KLĐG-TTHS ngày 10/9/2021, của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thị xã Hòa T kết luận: 01 xe mô tô biển số 

70k1-289.96, nhãn hiệu HONDA, loại xe Wave, màu xanh – đen – bạc, đã qua sử 

dụng có giá 9.500.000 đồng. 

Tại bản Kết luận định giá tài sản số 54/KLĐG-TTHS ngày 18/11/2021, của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thị xã Hòa T kết luận: 01 xe mô tô 

biển số 52F5-1846, nhãn hiệu HONDA, loại Super Dream, màu nâu, đã qua sử dụng 

có giá 8.000.000 đồng. 

Tại bản Kết luận định giá tài sản số 43/KLĐG-TTHS ngày 09/9/2021, của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thị xã Hòa T kết luận: 01 xe mô tô biển số 

70D1-314.04, nhãn hiệu HONDA, loại xe Wave, màu trắng – đen – bạc, đã qua sử 

dụng có giá 10.000.000 đồng. 

Tại bản Kết luận định giá tài sản số 41/KLĐG-TTHS ngày 07/9/2021, của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thị xã Hòa T kết luận: 01 xe mô tô biển số 

98B2-656.35, nhãn hiệu HONDA, loại xe AirBlade, màu đen – bạc, đã qua sử dụng 

có giá 20.000.000 đồng. 

Tại bản Kết luận định giá tài sản số 51/KLĐG-TTHS ngày 07/10/2021, của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thị xã Hòa T kết luận: 01 đồng hồ quả 
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lắc nhãn hiệu KASER, đã qua sử dụng có gía 4.020.000 đồng; 01 lồng chim bằng tre 

màu nâu có giá 300.000 đồng, 01 con chim Họa mi đã hót thuần, tình trạng còn sống 

có giá 1.000.000 đồng; 01 tủ lạnh hiệu Electrolux đã qua sử dụng hoạt động B thường 

có giá 1.500.000 đồng. 01 máy bơm nước đã qua sử dụng có giá 640.000 đồng; 10 kg 

cua thịt còn sống, loại 290.000 đồng/kg là 2.900.000 đồng, 08 kg cua thịt còn sống 

loại 350.000 đồng/kg là 2.800.000 đồng, 100 USD có giá 2.290.000 đồng.Các tài sản 

không có cơ sở định giá gồm: 01 ví da màu nâu, 01 ví hồng, 01 tíu xách không rõ 

nhãn hiệu, tình trạng đã qua sử dụng,  

Bản cáo trạng số 12/CT-VKSHT ngày 25/02//2022, Viện kiểm sát nH dân thị 

xã Hòa T, tỉnh Tây N đã truy tố bị cáo Lê Hữu B, Ngô H H về tội “Trộm cắp tài sản”, 

theo quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 173 của Bộ luật Hình sự, truy tố bị cáo 

Phan Văn T về tội “Trộm cắp tài sản”, theo quy định tại khoản 1 Điều 173 của Bộ 

luật Hình sự; Truy tố bị cáo Huỳnh Tấn T (Game) về tội “Tiêu thụ tài sản do người 

khác phạm tội mà có” theo khoản 1 Điều 323 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận, 

giữ ngU quan điểm truy tố bị cáo B, H, T về tội “Trộm cắp tài sản” và bị cáo T về tội 

“Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Đề nghị Hội đồng xét xử: 

- Áp dụng điểm a, b, c khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự: 

 Xử phạt bị cáo Lê Hữu B từ 3 năm đến 3 năm 06 tháng tù; 

 - Áp dụng điểm a, b, c khoản 2 Điều 173; điểm i, s khoản 1 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự: 

Xử phạt bị cáo Ngô H H từ 2 năm 06 tháng đến 3 năm tù. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm s Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 

38 của Bộ luật Hình sự; 

Xử phạt bị cáo Phan Văn T từ 1 năm đến 1 năm 06 tháng tù. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 323; điểm s Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 

38 của Bộ luật Hình sự; 

Xử phạt bị cáo Huỳnh Tấn T (Game) từ 1 năm đến 1 năm 06 tháng tù. 

Miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo. 

Về biện pháp tư pháp: Đề nghị áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 

Bộ luật Tố tụng hình sự; Tại phiên tòa, bị cáo B và H đồng ý bồi thường cho bị hại V 

số tiền 24.500.000 đồng theo yêu cầu của anh V, nên cần ghi nhận, bị cáo T đồng ý 

bồi thường cho anh NgU số tiền 6.500.000 đồng theo yêu cầu của anh NgU, nên cần 

ghi nhận, ngoài ra các bị hại khác đã nhận lại tài sản và không yêu cầu bồi thường gì 

khác, về vật chứng của vụ án đề nghị xử lý theo quy định. 

Lời nói sau cùng của các bị cáo, các bị cáo biết sai phạm, xin giảm nhẹ hình 

phạt để sớm về đoàn tụ gia đình. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  
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   [1]. Về Hnh vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã Hòa T, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nH dân thị xã Hòa T, Kiểm sát viên trong quá trình điều 

tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố 

tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo, bị hại không có người nào 

có ý kiến hoặc khiếu nại về Hnh vi, quyết định của Cơ quan tiến Hnh tố tụng, người 

tiến Hnh tố tụng. Do đó, các Hnh vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến Hnh tố tụng, 

người tiến Hnh tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

   [2]. Tại phiên toà sơ thẩm, các bị cáo đã Ki nhận Hnh vi phạm tội của mình. 

Trong thời gian từ ngày 22/8/2021 đến ngày 31/8/2021 bị cáo B, H, T đã bàn bạc, 

chuẩn bị công cụ phương tiện là dao, đoản tự chế, kiềm cộng lực, B xịt hơi cay lén lút 

trộm cắp tài sản của các bị hại gồm 07 vụ của 07 bị hại. Cụ thể: Ngày 22/8/2021 bị 

cáo H và bị cáo B lấy được 01 xe mô tô biển số 70k1-289.96 của ông Quí; trị giá tài 

sản theo giá Hội đồng định giá có giá trị 9.500.000 đồng; đến ngày 24/8/2021 thì lấy 

trộm 01 xe biển số 52F5-1846 của ông D; trị giá tài sản theo giá Hội đồng định giá có 

giá trị 8.000.000 đồng; tiếp tục ngày 26/8/2021 thực hiện Hnh vi lấy trộm  01 xe mô 

tô biển số 70D1-314.04 của ông D T trị giá tài sản theo giá Hội đồng định giá có giá 

trị 10.000.000 đồng, cùng ngày bị cáo H cùng bị cáo T lén lút lấy trộm được 01 đồng 

hồ quả lắc,; 01 lồng chim, có con chim của ông S H; trị giá tài sản theo giá Hội đồng 

định giá đồng hồ có giá trị 4.020.000 đồng, giá trị lồng chim 300.000 đồng, giá trị con 

chim 1.000.000 đồng, cộng 5.320.000 đồng; ngày 31/8/2021 bị cáo B và T thực hiện 

Hnh vi lấy trộm được 01 xe mô tô biển số 98B2-656.35 của ông Văn S; trị giá tài sản 

theo giá Hội đồng định giá có giá trị 20.000.000 đồng; đền ngày 31/8/2021 bị cáo H 

và B lấy trộm 01 tủ lạnh loại 210 lít, 01 máy bơm, loại 0,37 HP của ông N, trị giá tài 

sản theo giá Hội đồng định giá tủ lạnh có giá trị 1.500.000 đồng, giá trị máy bơm 

640.000 đồng, cộng 2.140.000 đồng; cùng ngày 31/8/2021  bị cáo H và B tiếp tục đến 

quán Ốc V Cua của ông V lấy được 18 kg cua thịt, 01 túi xách màu nâu, bên trong có 

02 ví da , tiền V N 32.000.000 đồng, 01 USD,  trị giá tài sản theo giá Hội đồng định 

giá 10 kg cua thịt còn sống, loại 290.000đ/kg là 2.900.000 đồng, 08 kg cua thịt còn 

sống loại 350.000 đồng/kg là 2.800.000 đồng, 100 USD có giá 2.290.000 đồng; các 

tài sản túi xách, ví da không có cơ sở định giá. Giá trị tài sản là 32.990.000 đồng, 

cộng 39.990.000 đồng; tiếp tục cùng ngày 31/8/2021 bị cáo B rủ Huỳnh Tấn Tài đi 

trộm cắp, khi Tài đang điều khiển xe mô tô hiệu Rider của Tài chở B đi tìm tài sản 

trên đường gần khu vực cửa 5 Chợ Long Hoa thì bị lực lượng công an phát hiện mời 

về trụ sở làm việc, qua điều tra xác minh các bị cáo thực hiện 07 vụ trộm cắp tài sản 

như trên. 

  Như vậy bị cáo B và H thực hiện 05 vụ trộm cắp tài sản các loại của 05 bị hại, 

tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là 69.630.000 đồng; bị cáo B cùng bị cáo T thực hiện 

01 vụ trộm của 01 bị hại, tài sản chiếm đoạt có giá trị là 20.000.000 đồng; bị cáo H 

cùng bị cáo T thực hiện 01 vụ trộm của 01 bị hại, tài sản chiếm đoạt có giá trị là 

5.320.000 đồng. Tổng trị giá các loại tài sản theo giá Hội đồng định giá có giá trị 

94.950.000 đồng.  

  Đối với bị cáo T biết tài sản do bị cáo B, H, T trộm cắp mà có, nhưng bị cáo T 

đã nhận tiêu thụ nhiều loại tài sản, tổng giá trị tài sản là 29.640.000đ. 
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  Xét lời Ki nhận của các bị cáo phù hợp với lời Ki người bị hại, cùng các tài liệu 

chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận bị cáo Lê 

Hữu B, Ngô H H và Phan Văn T phạm tội “Trộm cắp tài sản” tội phạm và hình phạt 

được quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo B và 

H;  khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo T; bị cáo Huỳnh Tấn T 

(Game) phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” tội phạm và hình 

phạt được quy định tại khoản 1 Điều 323 của Bộ luật Hình sự. 

[3]. Vụ án mang tính chất nghiêm trọng, Hnh vi phạm tội của các bị cáo đã trực 

tiếp xâm phạm quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, còn ảnh 

hưởng đến trật tự trị an tại địa phương, gây hoang mang lo sợ đến quần chúng nH dân 

địa phương, Các bị cáo không chịu lao động làm ăn chính đáng, vì mục đích cá nH và 

bằng con đường phạm tội, nên cần có mức án tương xứng với Hnh vi phạm tội của 

các bị cáo gây ra mới có tác dụng răn đe, giáo dục riêng và phòng ngừa chung, 

Xét tính chất mức độ phạm tội và nH tH của các bị cáo: 

          - Bị cáo B có nH tH xấu, đã có 01 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sau khi chấp 

Hnh xong trở về địa phương không sửa sai, bị cáo lại tiếp tục phạm tội, là người chủ 

động rủ các bị cáo khác và là người trực tiếp lấy tài sản 06 vụ của 06 bị hại, nên bị 

cáo pH chịu hình phạt cao hơn các bị cáo khác.  

 - Đối với bị cáo H, chưa có tiền án tiền sự, nhưng là người tham gia tích cực, 

trực tiếp chở bị cáo B, khi không có bị cáo B thì chở bị cáo T đi thực hiện Hnh vi 

trộm cắp và tham gia 06 vụ, liên lạc bán tài sản trộm được cho bị cáo T, nên bị cáo 

pH chịu hình phạt tương xứng về Hnh vi phạm tội của mình và thấp hơn bị cáo B. 

           - Đối với bị cáo T, mặc dù bị cáo là người bị rủ rê lôi kéo, nhưng bị cáo tham 

gia 02 vụ và trực tiếp là người lấy tài sản của bị hại. Tuy chưa có tiền án, nhưng có 01 

tiền sự về Hnh vi sử dụng trái phép chất ma túy, nên bị cáo pH chịu hình phạt tương 

xứng với Hnh vi phạm tội của mình và thấp hơn bị cáo H.  

          - Đối với bị cáo T không có hứa hẹn trước, nhưng khi biết tài sản do phạm tội 

mà có lại không ngăn chặn mà tiếp tay cho các bị cáo phạm tội, bằng mọi cách tiêu 

thụ được tài sản để kiếm lời, bị cáo có nH tH xấu, đã bị xử về tội trộm cắp tài sản và 

tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, sau khi chấp Hnh xong trở về địa 

phương không sửa sai, bị cáo lại tiếp tục phạm tội, nên bị cáo cũng pH chịu hình phạt 

tương xứng với Hnh vi phạm tội của mình và Nng bằng bị cáo T.  

Khi quyết định hình phạt, có xE xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự. Tình tiết tăng nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.           

Tình tiết giảm nhẹ: Các bị cáo T khẩn Ki báo, một phần tài sản đã thu hồi trả bị hại 

xong, đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 1 

Điều 51 Bộ luật Hình sự các bị cáo được hưởng khi quyết định hình phạt. 

[4]. Biện pháp tư pháp: Được xE xét xử lý theo quy định tại Điều 47 Bộ luật 

Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 589 Bộ luật dân sự. 

Vật chứng Công an thị xã Hòa T đã truy thu, thu giữ trả lại cho các bị hại, cụ 

thể: 

          - Anh Quí đã nhận lại 01 xe mô tô biển số 70k1-289.96. 

          - Ông D đã nhận lại 01 xe biển số 52F5-1846 

          - Anh T đã nhận lại 01 xe mô tô biển số 70D1-314.04  
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          - Ông H đã nhận lại 01 đồng hồ quả lắc, 01 lồng chim, 01 con chim  

          - Anh S đã nhận lại 01 xe mô tô biển số 98B2-656.35. 

          - Anh N đã nhận lại 01 tủ lạnh loại 210 lít, 01 máy bơm, loại 0,37 HP. 

           - Riêng anh V đã nhận được tiền V N 13.000.000 đồng, 100 USD và yêu cầu 

bị cáo B, H bồi thường tiếp số tiền 24.500.000 đồng. Tại phiên tòa bị cáo B và H 

đồng ý bồi thường cho anh V, ngoài ra các bị hại khác không yêu cầu gì khác, nên 

cần ghi nhận. 

          Đối với anh NgU yêu cầu bị cáo T bồi thường số tiền 6.500.000 đồng. Tại 

phiên tòa bị cáo T đồng ý bồi thường cho anh NgU, nên cần ghi nhận. 

          Đối với Nguyễn H K, không có ý kiến về số tiền đã bỏ ra mua chim và lồng 

chim, nên không đặt ra. 

         Đối với Phạm T D, Nguyễn Hữu L có nhận việc thế chấp xe, mượn tiền trả tiền 

xe nhưng đã trả xong nên không đặt ra. 

         Vật chứng của vụ án hiện còn: 

          - 01 cây kiềm cộng lực bằng kim loại màu xanh – đen, dài 76 cm, tay cầm nhựa 

màu đen, trên đầu kiềm có chữ TOP, đã qua sử dụng. 

          - 01 cây kiềm cộng lực bằng kim loại màu xanh – đen, dài 61cm. Tình trạng: 

Đã qua sử dụng, không có tay cầm nhựa. 

          - 01 chai xịt hơi cay hiệu NATO màu xanh – đen, cao 15cm, đường kính 35 

cm. Tình trạng: Đã qua sử dụng, có một cọng kẽm Ny cổ chai. 

          - 01 dao tự chế bằng kim loại, dài 52 cm, cán gỗ dài 15 cm, trên lưỡi dao có 

rãnh dọc theo lưỡi dao. Tình trạng: Đã qua sử dụng, đã bị rỉ sét. 

          - 01 mũ bảo hiểm màu xám – đen, có chữ “NÓN S”. Tình trạng: Đã qua sử 

dụng, có nhiều vết trầy xước. 

         - 01 cây kiềm bằng kim loại màu đen, cán nhựa màu đỏ có chữ TOP. Tình 

trạng: Đã qua sử dụng 

         - 01 cây kiềm bấm chết bằng kim loại màu đen, có chữ BARKER. Tình trạng: 

Đã qua sử dụng. 

        - 01 cây tua vít bằng kim loại màu bạc, cán bằng nhựa màu đỏ - vàng. Tình 

trạng: Đã qua sử dụng. 

          - 01 cây tua vít tự chế bằng kim loại, cán bằng gỗ màu vàng. Tình trạng: Đã 

qua sử dụng. 

          - 01 cây cờ lê vòng miệng 13mm bằng kim loại màu bạc, có chữ YETL. Tình 

trạng: Đã qua sử dụng. 

          - 01 cây cờ lê vòng miệng 14mm bằng kim loại màu bạc, có chữ CHROME 

VANADIUM. Tình trạng: Đã qua sử dụng. 

          - 01 T kim loại lục giác 08mm, màu đen dài 55 mm, một đầu được mài dẹp. 

Tình trạng: Đã qua sử dụng. 

          - 01 cây khóa ống điếu hai đầu 12 mm bằng kim loại màu bạc, có chữ 

CHROME VANADIUM. Tình trạng: Đã qua sử dụng. 

           - 01 cây kiềm cộng lực bằng kim loại màu đen, có chữ “CR-V”, dài 11,5cmm. 

Tình trạng: Đã qua sử dụng. 

          - 01 chìa khóa xe mô tô có chữ HONDA, dài 09cm, ký hiệu P108. Tình trạng: 

Đã qua sử dụng, đã bị mài khuyết một bên.     
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          - 01 chìa khóa xe mô tô có chữ HONDA, dài 09cm. Tình trạng: Đã qua sử 

dụng, đã bị mài khuyết một bên.    

          - 01 biển số xe mô tô bằng kim loại màu trắng, có chữ và số 70G1-086.86 màu 

đen. Tình trạng: Đã qua sử dụng. 

          - 01 biển số xe mô tô bằng kim loại màu trắng, có chữ và số 70F1-195.95 màu 

đen. Tình trạng: Đã qua sử dụng. 

          - 01 xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA loại SIRIUS, màu đỏ đen, gắn biển số 

70C1- 028.11. Số khung: RLCS5C640BY605868, số máy: 5C64-605862. Tình trạng: 

Đã qua sử dụng, không có gương chiếu hậu và bửng xe. 

          - 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, loại A3s, màu đen, số IMEI 1: 

866269042286272, số IMEI 2: 866269042286264 (kiểm tra trên phần mền máy). 

Tình trạng: Đã qua sử dụng, bên trong có gắn một sim mạng Viettel số seri: 

8984048000326084054 và 01 sim mạng VietN Mobile số seri: 

89840509201282894362. 

          Đối với xe mô tô biển số 70C1 – 028.11 của bị cáo H, 01 điện thoại di động 

hiệu OPPO của bị cáo B. Tại phiên tòa bị cáo H và bị cáo B xác định sử dụng vào 

việc phạm tội, nên cần tịch thu sung vào Ngân sách nH nước. 

           Các vật chứng còn lại là dụng cụ sử dụng vào việc phạm tội, không có giá trị 

sử dụng, nên tịch thu tiêu hủy. 

           Đối với Nguyễn Hữu L, Trần Thị Bốn, Phạm Văn L, Phạm T D, Lý T NgU, 

Nguyễn Lâm Thịnh, Tống Minh T, Lê Văn Hoài Hận, Huỳnh Tấn Tài, Phạm Minh 

Cường, Huỳnh Kim Phát, không biết tài sản do phạm tội mà có, nên không xử lý. 

          Đối với Phan Thị Kim T không biết B lấy xe mô tô nhãn hiệu Wave màu xanh 

đi trộm cắp tài sản nên không xử lý. 

          Đối với Nguyễn H K mua 01 lồng chim và 01 con chim Họa Mi, biết rõ do T 

trộm cắp mà có, nhưng giá trị tài sản 1.300.000 đồng, nên không đủ định lượng cấu T 

tội phạm nên không có cơ sở xE xét, chuyển hồ sơ xử lý vi phạm Hnh chính là có cơ 

sở.  

Các bị cáo pH chịu án phí theo quy định. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

 

          1. TU bố: Bị cáo Lê Hữu B, Ngô H H, Phan Văn T phạm tội “Trộm cắp tài 

sản”; bị cáo Huỳnh Tấn T (Game) phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội 

mà có”. 

Căn cứ điển a, b, c khoản 2 Điều 173; Điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 

Điều 52, Điều 38 của Bộ luật Hình sự. 

          Xử phạt: Bị cáo Lê Hữu B 03 (Ba) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn chấp Hnh 

hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ 03/9/2021. 

Căn cứ điển a, b, c khoản 2 Điều 173; Điểm i, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 

1 Điều 52, Điều 38 của Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Ngô H H 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn chấp Hnh 

hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ 03/9/2021. 
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Căn cứ khoản 1 Điều 173; Điểm  s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; 

Điều 38 của Bộ luật Hình sự. 

          Xử phạt: Bị cáo Phan Văn T  01 (Một) năm tù. Thời hạn chấp Hnh hình phạt 

tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi Hnh án. Được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ 

ngày 03/9/2021 đến ngày 11/9/2021. 

Căn cứ khoản 1 Điều 323, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; 

Điều 38 của Bộ luật Hình sự    

       Xử phạt bị cáo Huỳnh Tấn T 01 (Một) năm tù. Thời hạn chấp Hnh hình phạt tù 

tính từ ngày bắt bị cáo đi thi Hnh án. Được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ 

ngày 03/9/2021 đến ngày 11/9/2021. 

2. Các biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật 

Tố tụng hình sự, Điều 589 Bộ luật dân sự. 

Ghi nhận các bị hại đã nhận lại tài sản và không yêu cầu gì thêm, cụ thể: 

          - Anh Đỗ Văn Quí đã nhận lại 01 xe mô tô, loại Wave Alpha màu xanh, biển số 

70k1-289.96. 

          - Ông Nguyễn Văn D đã nhận lại 01 xe mô tô, loại Super Dream màu nâu, biển 

số 52F5-1846 

          - Anh Phan Tấn Đăng T đã nhận lại 01 xe mô tô, loại Wave Alpha, màu trắng 

biển số 70D1-314.04.  

          - Anh Phan S H đã nhận lại 01 đồng hồ quả lắc nhãn hiệu KASER, 01 lồng 

chim, 01 con chim Họa Mi.  

         - Anh Nguyễn Văn S đã nhận lại 01 xe mô tô, loại xe AirBlade, màu xám - đen 

biển số 98B2-656.35. 

         - Anh Trần Danh N đã nhận lại 01 tủ lạnh hiệu Electrolux, loại 210 lít, 01 máy 

bơm, loại 0,37 HP. 

         - Anh Phạm Quốc V đã nhận lại tiền V N 13.000.000 đồng, 100 USD. 

          Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo B và bị cáo H cùng liên đới có nghĩa vụ bồi 

thường tiếp cho anh Phạm Quốc V số tiền 24.500.000 đồng. 

          Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo T đồng ý bồi thường cho anh Lý T NgU số 

tiền 6.500.000 đồng. 

  Kể từ ngày có đơn yêu cầu Thi Hnh án của người được thi Hnh án, Hng tháng 

người pH thi Hnh án còn pH chịu khoản tiền lãi đối với số tiền chưa thi Hnh án theo 

mức lãi suất quy định tại Khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự 2015.        

          TU tịch thu sung vào Ngân sách nH nước gồm: 

          - 01 xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA loại SIRIUS, màu đỏ đen, gắn biển số 

70C1 - 028.11. Số khung: RLCS5C640BY605868, số máy: 5C64-605862. Tình trạng: 

Đã qua sử dụng, không có gương chiếu hậu và bửng xe. 

          - 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, loại A3s, màu đen, số IMEI 1: 

866269042286272, số IMEI 2: 866269042286264 (kiểm tra trên phần mền máy). 

Tình trạng: Đã qua sử dụng, bên trong có gắn một sim mạng Viettel số seri: 

8984048000326084054 và 01 sim mạng VietN Mobile số seri: 

89840509201282894362. 

         TU tịch thu tiêu hủy các vật chứng gồm: 
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          - 01 cây kiềm cộng lực bằng kim loại màu xanh - đen, dài 76 cm, tay cầm nhựa 

màu đen, trên đầu kiềm có chữ TOP, đã qua sử dụng. 

          - 01 cây kiềm cộng lực bằng kim loại màu xanh - đen, dài 61cm. Tình trạng: Đã 

qua sử dụng, không có tay cầm nhựa. 

          - 01 chai xịt hơi cay hiệu NATO màu xanh - đen, cao 15cm, đường kính 35 cm. 

Tình trạng: Đã qua sử dụng, có một cọng kẽm Ny cổ chai. 

          - 01 dao tự chế bằng kim loại, dài 52 cm, cán gỗ dài 15 cm, trên lưỡi dao có 

rãnh dọc theo lưỡi dao. Tình trạng: Đã qua sử dụng, đã bị rỉ sét. 

          - 01 mũ bảo hiểm màu xám - đen, có chữ “NÓN S”. Tình trạng: Đã qua sử 

dụng, có nhiều vết trầy xước. 

         - 01 cây kiềm bằng kim loại màu đen, cán nhựa màu đỏ có chữ TOP. Tình 

trạng: Đã qua sử dụng 

         - 01 cây kiềm bấm chết bằng kim loại màu đen, có chữ BARKER. Tình trạng: 

Đã qua sử dụng. 

        - 01 cây tua vít bằng kim loại màu bạc, cán bằng nhựa màu đỏ - vàng. Tình 

trạng: Đã qua sử dụng. 

          - 01 cây tua vít tự chế bằng kim loại, cán bằng gỗ màu vàng. Tình trạng: Đã 

qua sử dụng. 

          - 01 cây cờ lê vòng miệng 13mm bằng kim loại màu bạc, có chữ YETL. Tình 

trạng: Đã qua sử dụng. 

          - 01 cây cờ lê vòng miệng 14mm bằng kim loại màu bạc, có chữ CHROME 

VANADIUM. Tình trạng: Đã qua sử dụng. 

          - 01 T kim loại lục giác 08mm, màu đen dài 55 mm, một đầu được mài dẹp. 

Tình trạng: Đã qua sử dụng. 

          - 01 cây khóa ống điếu hai đầu 12 mm bằng kim loại màu bạc, có chữ 

CHROME VANADIUM. Tình trạng: Đã qua sử dụng. 

           - 01 cây kiềm cộng lực bằng kim loại màu đen, có chữ “CR-V”, dài 11,5cmm. 

Tình trạng: Đã qua sử dụng. 

          - 01 chìa khóa xe mô tô có chữ HONDA, dài 09cm, ký hiệu P108. Tình trạng: 

Đã qua sử dụng, đã bị mài khuyết một bên.     

          - 01 chìa khóa xe mô tô có chữ HONDA, dài 09cm. Tình trạng: Đã qua sử 

dụng, đã bị mài khuyết một bên.    

           - 01 biển số xe mô tô bằng kim loại màu trắng, có chữ và số 70G1-086.86 màu 

đen. Tình trạng: Đã qua sử dụng. 

           - 01 biển số xe mô tô bằng kim loại màu trắng, có chữ và số 70F1-195.95 màu 

đen. Tình trạng: Đã qua sử dụng. 

Hiện Chi cục Thi Hnh án dân sự thị xã Hòa T, tỉnh Tây N đang quản lý theo 

biên bản giao, nhận vật chứng ngày 05/4/2022. 

          3. Về án phí: Bị cáo B, H, T, T mỗi bị cáo pH chịu 200.000 (hai trăm nghìn) 

đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

          Bị cáo B và bị cáo H pH chịu 1.225.000 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

         Bị cáo T pH chịu 325.000 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

  4. Quyền kháng cáo: Các bị cáo được quyền kháng cáo lên Tòa án nH dân tỉnh 

Tây N trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày tU án. Những người tham gia tố tụng 
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khác vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận 

được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định. 

  Trường hợp, bản án được thi Hnh theo quy định tại Điều 2 Luật Thi Hnh án 

dân sự thì người được thi Hnh án dân sự, người pH thi Hnh án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi Hnh án, quyền yêu cầu thi Hnh án, tự nguyện thi Hnh án hoặc bị cưỡng chế 

thi Hnh án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật Thi Hnh án dân sự; thời hiệu thi 

Hnh án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi Hnh án dân sự. 

 

 

 

 

 

     


